
IEEP Student Progress Record

Lecturer: Kathy

Class:  IELTS 1 - Starting Date 4 JUNE 2014 - 7 AUG 2014

# Stu. ID TOTAL

Listening Reading Avg Listening Reading Speaking Writing Avg Absent late

1 1358005 TĂNG QUÍ BÀNG 3.5 4 3.5 5 4.5 4.5 5.5 5 5 0

2 1358007 DƯƠNG GIA BẢO 4 3.5 3.5 4 6 0

3 1358018 NGUYỄN HOÀNG DUY 4 4 5 5 5 10 0

4 1358019 LÊ HỮU HÀ 3.5 3 3 5 4.5 5.5 5 5 9 0

5 1358022 NGUYỄN PHƯỚC HIÊP 5.5 6 4.5 6.5 6 2 0

6 1358027 NGUYỄN NHẤT KHANH 3.5 4.5 4 4.5 3 0

7 1358033 TRẦN PHƯƠNG HIÊN MY 4 5 4.5 5 5.5 6 6 6 2 0

8 1358034 PHẠM HOÀNG NAM 3 4 3.5 4 4 4.5 5 4 5 0

9 1358036 ĐINH NGUYỄN KIM NGỌC 4.5 4 4 5.5 5.5 5.5 5.5 6 0 0

10 1358051 NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG 4 4.5 4 5 5.5 4.5 6 5 0 0

11 1358055 PHAN CHIẾN THẮNG 4 4 6 0

12 1358063 NGUYỄN TRẦN THANH THỦY 4 4 4 5.5 4.5 5 5.5 5 0 0

13 1358068 NGUYỄN THỊ THANH TRANG 4.5 3.5 4 6 5.5 5.5 5.5 6 5 0

14 1258075 HỒ THẾ ViỆT 5 4 4.5 3.5 4.5 4 4.5 4 5 0

15 1258032 NGUYỄN THỊ THẢO MY 3.5 2.5 3 3.5 4 3 3.5 4 6 0

16 1258037 LÊ THANH NGÂN 2 4 3 3 3 4 0

17 1258084 NGUYỄN CHÍ TRUNG 17 0

18 1258025 HuỲNH HUY KHÁNH 4 3.5 3.5 4 5 4.5 5 5 3 0
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